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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm)
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (3.0 điểm)
MÃ ĐỀ 601, 603, 605, 607
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1

2.0 điểm
	So sánh Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII với Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	
	Tên cuộc cách mạng

Cách mạng tư sản Anh

Cách mạng tư sản Pháp

Nhiệm vụ

Lật đổ chế dộ phong kiến

Lật đổ chế độ phong kiến, đánh ngoại xâm

Hình thức

Nội chiến
Vừa nội chiến, vừa chống ngoại xâm
Lãnh đạo

Tư sản và quí tộc mới
Giai cấp tư sản
Tính chất

CMTS không triệt để
CMTS triệt để

	

	Câu 2
1.0 điểm
	Nêu những thành tựu tiêu biểu của văn học nước ta trong các thế kỉ X - XV. Nguyên nhân của sự phát triển văn học thời kì này?
	0,25 đ

0,25 đ
0,5đ

	
	* Thành tựu văn học: 
+ Các bài thơ, bài hịch, bài phú nổi tiếng như: Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo… cùng hàng loạt tập thơ chữ Hán ra đời.
+ Ở thế kỉ XV, văn học chữ Hán, chữ Nôm đều phát triển với sự xuất hiện các tập thơ như “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi, “Hồng Đức quốc âm thi tập” của Lê Thánh Tông…với nội dung ca ngợi đất nước.
* Văn học Đại Việt thời kì này phát triển cao như vậy vì:

- Giáo dục phát triển…
- Kinh tế phát triển và các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trở thành chủ đề chính cho các bài thơ, phú, hịch…
	


MÃ ĐỀ 602, 604, 606, 608
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
2.0  điểm
	So sánh Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ  nửa sau thế kỉ XVIII với Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	
	Tên cuộc cách mạng

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

         Cách mạng tư sản Pháp

Nhiệm vụ

Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, giải phóng dân tộc
Lật đổ chế độ phong kiến, đánh 
ngoại xâm

Hình thức 

Giải phóng dân tộc
Vừa nội chiến, vừa chống ngoại xâm
Lãnh đạo

Tư sản và chủ nô
Giai cấp tư sản
Tính chất

CMTS không triệt để
CMTS triệt để

	


	Câu 2
 1.0 điểm
	Nêu những thành tựu tiêu biểu của văn học nước ta trong các thế kỉ X - XV. Nguyên nhân của sự phát triển văn học thời kì này?
	0,25 đ

0,25 đ

0,5đ

	
	* Thành tựu văn học: 
+ Các bài thơ, bài hịch, bài phú nổi tiếng như: Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo… cùng hàng loạt tập thơ chữ Hán ra đời.
+ Ở thế kỉ XV, văn học chữ Hán, chữ Nôm đều phát triển với sự xuất hiện các tập thơ như “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi, “Hồng Đức quốc âm thi tập” của Lê Thánh Tông…với nội dung ca ngợi đất nước.
* Văn học Đại Việt thời kì này phát triển cao như vậy vì:

- Giáo dục phát triển…
- Kinh tế phát triển và các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trở thành chủ đề chính cho các bài thơ, phú, hịch…
	


